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Đơn vị Người được phân công Chức vụ Số điện thoại Email

VKSND tỉnh Cao Bằng
– Phòng 9

Nguyễn Văn Thủ Trưởng phòng 9 ‘0914 836 891
phongdansuvks@gmail.com

Đặng Thị Kim Thoa Phó trưởng phòng 9 ‘0903 484 166

VKSND Khu vực 1 Vũ Thị Anh Kiểm sát viên 02063 852 500 vksndkv1_caobang@vks.gov.vn

VKSND Khu vực 2 Nông Thị Nga Chuyên viên 0368 119 148 vksquanguyen@gmail.com

VKSND Khu vực 3 Lục Thị Lưu Chuyên viên 0354 294 499 vkstrungkhanh@gmail.com

VKSND Khu vực 4 Đàm Hải Thao Kiểm sát viên 0349.873.263 vkskhuvuc4cb@gmail.com

VKSND Khu vực 5 Nguyễn Bá Đạt Phó Viện trưởng 02063.870.018 vienksndkhuvuc5caobang@gmail.com

Cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm hoặc khi phát hiện hành vi xâm phạm
quyền dân sự của chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công có
trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền,
trách nhiệm khởi kiện hoặc Viện kiểm sát. 
Các hình thức cung cấp thông tin:

       - Trình bày và nộp trực tiếp tại trụ sở;

       - Gửi văn bản kèm theo tài liệu qua dịch vụ bưu chính;

       - Gửi thư điện tử qua hòm thư điện tử địa chỉ email;

       - Liên hệ qua số điện thoại:

Viện kiểm sát khu vực tương ứng với Tòa án khu vực có thẩm quyền giải quyết
theo thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự công ích.
Viện kiểm sát cấp tỉnh có thể khởi kiện hoặc tiến hành kiểm tra, xác minh, thu
thập tài liệu đối với vụ án phức tạp, giá trị thiệt hại lớn hoặc xảy ra trên địa bàn
nhiều khu vực hoặc có yếu tố nước ngoài.
Viện kiểm sát tối cao có thể khởi kiện hoặc tiến hành kiểm tra, xác minh đối với
vụ án rất phức tạp, giá trị thiệt hại rất lớn, liên tỉnh hoặc ảnh hưởng đến an ninh
đối ngoại.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
CỦA VIỆN KIỂM SÁT
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QUÉT MÃ QR ĐỂ XEM TOÀN VĂN NGHỊ QUYẾT 205/2025/QH15

1 CHỦ THỂ, LĨNH VỰC CÔNG ÍCH ĐƯỢC BẢO VỆ 

Đầu tư công: Hoạt động đầu tư của Nhà nước vào các chương
trình, nhiệm vụ, dự án và đối tượng đầu tư công khác.
Đất đai, tài nguyên, tài sản công: Tài sản thuộc sở hữu toàn dân
do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và quản lý.
Môi trường, hệ sinh thái: Việc bảo vệ môi trường và mối quan
hệ giữa con người với tự nhiên, với hệ sinh thái.
Di sản văn hóa: Gồm di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi
vật thể thuộc sở hữu toàn dân.
An toàn thực phẩm: Bảo đảm thực phẩm không gây hại cho sức
khỏe, tính mạng con người.
An toàn dược phẩm: Bảo đảm thuốc và nguyên liệu làm thuốc
không gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người.
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của người tiêu dùng theo quy định pháp luật.

Tiếp nhận, xử lý thông tin về việc xâm phạm quyền dân sự của chủ thể, lĩnh vực được bảo vệ.

Kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ; thực hiện các biện pháp cần thiết theo thẩm quyền.

Thông báo kiến nghị với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; hỗ trợ việc khởi kiện.

Khởi kiện vụ án dân sự công ích và thực hiện quyền nghĩa vụ của người khởi kiện.

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật; thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, quyền kháng nghị theo quy định pháp luật.

1.Tòa án khu vực có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự công
ích theo thứ tự như sau:

             + Tòa án khu vực nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở. Trường hợp ở nhiều
nơi khác nhau thì Viện kiểm sát có thể yêu cầu Tòa án ở một trong các nơi đó giải quyết;
                + Tòa án khu vực nơi xảy ra hành vi vi phạm;
                + Tòa án khu vực nơi xảy ra hậu quả thiệt hại.

2.Tòa án khu vực nơi có bất động sản trong trường hợp đối tượng bị thiệt hại là
bất động sản.

3.Trường hợp vụ án do Viện kiểm sát khởi kiện qua giải quyết vụ án, vụ việc khác
thì Tòa án khu vực đã hoặc đang giải quyết sẽ có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục
sơ  thẩm.

LỢI ÍCH CÔNG

TRÁCH NHIỆM CUNG CẤP 
THÔNG TIN, TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ

TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

4 VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
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Căn cứ Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026)

VỀ VIỆC VIỆN KIỂM SÁT THÍ ĐIỂM KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ 
ĐỂ BẢO VỆ NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ LỢI ÍCH CÔNG

THÔNG BÁO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
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Trẻ em (là người dưới 16 tuổi);

Người cao tuổi (là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên);

Người khuyết tật (là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc
bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh
hoạt, học tập gặp khó khăn);

Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

Người mất năng lực hành vi dân sự (là người do bị bệnh tâm thần hoặc mắc
bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi);

Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (là người tử đủ 18 tuổi
trở lên do tình trạng thể chất hoặc tinh thần mà không đủ khả năng nhận thức,
làm chủ hành vi nhưng chưa đến mức mất năng lực hành vi dân sự);

Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt
khó khăn.

NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG


